MÔN: TIẾNG VIỆT
Chủ điểm 6: Hành tinh xanh của em
Bài 10: KHỦNG LONG
                                                                                                 -Số tiêt: 6 tiết
Thời gian thực hiện từ 23/02 đến 25/02/2026
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
-Hiểu và chỉ ra được đặc điểm của các bộ phận của khủng long; thức ăn, nơi sống của khủng long. Hiểu được khủng long là một loài động vật đã tuyệt chủng nên chúng ta không thể gặp khủng long thật. Nghe - viết đúng chính tả một đoạn trong bài Khủng long; trình bày đúng đoạn văn, biết viết hoa chữ cái đầu các câu; làm đúng các bài tập chính tả phân biệt uya/ uyu, iêu/ươu hoặc uôc/ uôt. Phát triển vốn từ về muông thú; kĩ năng sử dụng đấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than; Viết đoạn văn ngắn giới thiệu về tranh ảnh của một con vật.
-Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống. Năng lực riêng: Hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học (trí tưởng tượng về các loài động vật trong tự nhiên).
- Bồi dưỡng tình yêu đối với các loài động vật. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Giáo viên: Máy tính, ti vi, các hình ảnh minh họa bài học.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, bảng con.
III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC
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	1. Hoạt động Mở đầu
- GV chiếu tranh yêu cầu HS quan sát và trả lời câu hỏi: 
+ Em đã nhìn thấy loài vật này ở đâu?
+ Em biết gì về chúng?
- GV dẫn dắt giới thiệu bài: Khủng long là loài động vật có thật. Tuy nhiên trải qua 65 triệu năm về trước, khủng long từng một thời tung hoành trên trái đất đã bị hủy diệt bởi một thiên thạch khổng lồ. Để tìm hiểu rõ hơn về loài vật này, chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay – Bài 10: Khủng long. 
2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới	 
- GV đọc mẫu: Giọng điệu rõ ràng, ngắt nghỉ hơi đúng. Dừng hơi lâu hơn sau mỗi đoạn. Lời thoại giữa các nhân vật được đọc bằng giọng biểu cảm, thể hiện sự thân thiết.
- GV hướng dẫn HS chia đoạn:
+ Bài này được chia làm mấy đoạn?




- Luyện đọc từng đoạn trước lớp. 

- Luyện đọc câu dài:
+ GV đưa câu dài và hướng dẫn HS ngắt nghỉ hơi đúng và luyện đọc. 
 

- GV nghe và chỉnh sửa cách phát âm, cách ngắt nghỉ hơi cho HS.
- Luyện đọc từ khó: 
 + Sau khi đọc, em thấy tiếng, từ nào khó đọc?



- Giải  nghĩa từ khó : GV hướng dẫn HS hiểu nghĩa của từ ngữ đã chú giải trong mục Từ ngữ.
+ GV đưa thêm những từ ngữ có thể khó đối với HS: tinh tường




3. Hoạt động Luyện tập, thực hành.
- Luyện đọc theo nhóm.



- Đọc toàn bài.
- GV cùng HS nhận xét, sửa lỗi phát âm (nếu có).
4. Hoạt động Vận dụng
- Cho HS thi đọc câu sau:
+ Mai và đào là hai loài hoa đặc trưng cho Tết ở hai miền Nam, Bắc.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học và dặn HS chuẩn bị học tiết 2.
	
- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi theo yêu cầu của GV.
+ HS nêu suy nghĩ của mình.
- Ví dụ: Em đã nhìn thấy con khủng long ở trong phim thiếu nhi (sách, truyện tranh, đồ chơi, hình dán,...). Đây là loài vật có kích thước to lớn, đầu cúi xuống đất, đuôi dài, hiện đã không còn sống ở hiện tại. 

- HS ghi đề bài vào vở.

- HS lắng nghe.




- Bài được chia làm 3 đoạn:
+Đoạn1:từ đầu đến “vùng đất khô”.
+Đoạn 2: tiếp theo đến “ăn cỏ”.
+Đoạn 3: tiếp theo đến dũng mãnh.
+Đoạn 4:đoạn còn lại. 
- HS đọc nối tiếp từng đoạn trước lớp.
- HS luyện đọc câu dài.
+ Khủng long/có khả năng săn mồi tốt/nhờ có đôi mắt tinh tường/cùng cái mũi và đôi tai thính//.
- 3 – 4 HS đọc câu.
- HS nhận xét và đánh giá mình, đánh giá bạn.

- HS nêu từ tiếng khó đọc mà mình vừa tìm.
+ VD: săn mồi, quất đuôi, dũng mãnh, tuyệt chủng.... 
- HS luyện đọc từ ngữ khó vừa tìm.
- HS đọc giải nghĩa từ trong sách học sinh.
+ Tự vê:tự bảo vệ mình.
+Dũng mãnh: có sức mạnh trên mức bình thường.
+Tuyệt chủng: mất hẳn nồi giống.
+Tinh tường: có khả năng nhận biết nhanh nhạy.

-  HS đọc nối tiếp đoạn đọc trong nhóm. 
+ HS đọc theo nhóm 4: thay nhau đọc nối tiếp từng đoạn. 
- 1-2 HS đọc toàn bài.
- HS nhận xét và đánh giá.


- 3 HS thi đọc. Cả lớp nhận xét và bình chọn bạn đọc đúng và hay nhất.
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe và tự chuẩn bị.

	Tiết 2 
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	1. Hoạt động Mở đầu
- Cho HS xem video về một số loài động vật.
- Thức ăn của sóc là gì?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới
- GV cho HS đọc lại toàn bài.
- GV hướng dẫn HS trả lời lần lượt các câu hỏi:
Câu 1. Bài đọc cho biết những thông tin nào về khủng long?
- Gọi 1 HS đọc câu hỏi.

- Gọi 1HS đọc các thẻ ghi các ý.
- GV hướng dẫn làm việc nhóm.

- GV mời một số HS trả lời và thống nhất câu trả lời: Bài đọc cho biết những thông tin về khủng long ở các câu a,b,c. 
Câu 2. Những bộ phận nào giúp khủng long săn mồi tốt?
 - Gọi 1 HS đọc câu hỏi.

- Cho HS đọc thầm đoạn 3.

- GV mời một số HS trả lời.


- GV nhận xét, tuyên dương.
Câu 3. Nhờ đâu khủng long có có khả năng tự vệ tốt?
- Gọi 1 HS đọc câu hỏi.

- Cho HS trao đổi trong nhóm đôi.
- GV mời một số nhóm chia sẻ trước lớp và thống nhất câu trả lời: Khủng long có khả năng tự vệ tốt nhờ cái đầu cứng và cái quất đuôi dũng mãnh. 
Câu 4: Vì sao chúng ta không thể gặp khủng long thật?
- Gọi 1 HS đọc câu hỏi.

- Cho HS thảo luận nhóm.




- GV nhận xét, tuyên dương HS phát biểu hay.
3. Hoạt động Luyện tập, thực hành
3.1. Luyện đọc lại
- GV cho HS đọc diễn cảm cả bài.
- Gọi HS đọc lại cả bài.

- GV lắng nghe và sửa chữa cho HS (nếu có).
3.2. Luyện tập theo văn bản đọc.
Câu 1. Tìm trong bài từ ngữ dùng để tả các bộ phận của khủng long.
- Gọi 1 HS đọc câu hỏi.
- GV cho HS tự suy nghĩ để trả lời câu hỏi.

- GV 3 - 4 HS trình bày kết quả trước lớp.





- Mời HS nhận xét
- GV nhận xét, tuyên dương.
Câu 2. Hỏi đáp về đặc điểm các bộ phận của khủng long: 
M: - Đầu khủng long thế nào?
      - Đầu khủng long rất cứng. 
- Gọi 1 HS đọc câu hỏi.
- Cho HS thảo luận cặp đôi.
- Gọi 2-3 HS trình bày trước.



- GV nhận xét và tuyên dương.
*Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường: Giáo dục HS biết yêu quý và bảo vệ các loài động vật là góp phần bảo vệ sự cân bằng sinh thái, giữ môi trường, thân thiện với môi trường là góp phần bảo vệ môi trường.
4. Hoạt động Vận dụng
- Yêu cầu HS viết đáp án đúng vào bảng con: Em học được điều gì sau khi đọc bài Khủng long?
a.Yêu thương và bảo vệ các loài chim.
b.Chăm sóc và bảo vệ các loài cây.
c.Yêu quý và bảo vệ các loài động vật.
d.Yêu mái nhà, mái trường của mình.
- Giáo dục HS yêu quý và bảo vệ các loài động vật, không săn bắn bừa bãi.
- Em đã làm gì trong dịp tết?
- GV nhận xét tiết học và dặn HS chuẩn bị bài: (tiết 3)
	
-  HS xem.
- Thức ăn của sóc là trái cây, hạt dẻ.
- HS ghi đề bài vào vở.

- 1-2 HS đọc bài Khủng long




- HS đọc câu hỏi. Cả lớp đọc thầm theo.
- HS đọc
- HS thảo luận trong nhóm để tìm câu trả lời.
- HS trình bày kết quả thảo luận.




- HS đọc câu hỏi. Cả lớp đọc thầm theo. 
- HS đọc thầm đoạn 3. Từng HS suy nghĩ để trả lời.
- HS trả lời: Những bộ phận giúp khủng long săn mồi tốt: đôi mắt tinh tường, cái mũi và đôi tai thính. 
- HS lắng nghe.


- HS đọc câu hỏi. Cả lớp đọc thầm theo. 
- HS thảo luận nhóm đôi để trả lời.
- HS chia sẻ trước lớp và nhận xét.





- HS đọc câu hỏi. Cả lớp đọc thầm theo. 
- HS thảo luận nhóm và suy nghĩ để trả lời: Chúng ta không thể gặp khủng long thật vì khủng long thật đã tuyệt chủng trước khi con người xuất hiện.
- HS lắng  nghe.


- HS đọc
- 2- 3 HS đọc, cả lớp đọc thầm theo.




- HS đọc câu hỏi. 
-Từng HS tự suy nghĩ để trả lời câu hỏi. 
-Từ ngữ trong bài dùng để tả các bộ phận của khủng long là: 
+chân:thẳng và rất khoẻ.
+đôi mắt: tinh tường.
+cái mũi và đôi tai: thính.
+đầu: cứng.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.




- HS đọc câu hỏi.
- HS thảo luận cặp đôi.
- HS nêu: 
+Đôi mắt khủng long thế nào?
+Đôi mắt khủng long rất tinh tường.
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.




- HS viết vào bảng con đáp án đúng.





- HS lắng nghe.

- HS trả lời
- HS lắng nghe và chuẩn bị.
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	1. Hoạt động Mở đầu
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ghép các mảnh ghép” theo các câu hỏi sau:
+ Mắt khủng long thế nào?
+ Tai khủng long thế nào?
+Đầu khủng long thế nào?
+Chân khủng long thế nào?
+Đuôi khủng long thế nào?
+Mũi khủng long thế nào?
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt, giới thiệu và ghi đề bài.
2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới
- GV đọc đoạn nghe - viết (lưu ý đọc đúng các tiếng HS dễ viết sai).
- Gọi 1 - 2 HS đọc lại đoạn nghe - viết. 
+ Những từ: khoẻ, thính, tốt là những từ chỉ gì?
- GV hướng dẫn HS nhận biết các hiện tượng chính tả: 
+ Đoạn văn có chữ nào được viết hoa? 

+ Đoạn văn có chữ nào dễ viết sai? 
- GV cho HS luyện viết các từ, tiếng dễ viết sai vào bảng con.
- GV đọc to, rõ ràng, tốc độ vừa phải (quan sát HS viết để xác định tốc độ), đúng trọng âm. 
- GV đọc soát lỗi chính tả. 





- GV nhận xét bài viết của HS. Trưng bày một số bài viết đẹp. 
3. Hoạt động Luyện tập, thực hành
3.1. Chọn uya hoặc uyu thay cho ô vuông.
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.
- GV cho HS làm bài vào phiếu bài tập.


- GV kiểm tra một số phiếu, nhận xét và chốt câu đúng: 
a. Đường lên núi quanh co, khúc khuỷu.
b. Mẹ tôi thức khuya dật sớm làm mọi việc.
3.2. Nhìn hình, tìm từ ngữ chứa uôc hoặc uôt để gọi tên loài vật. 
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.
+ GV hướng dẫn HS làm việc theo nhóm, quan sát tranh tìm từ ngữ chứa uôc hoặc uôt để gọi tên loài vật.
+ GV mời 1-2 nhóm trình bày kết quả. 
- GV nhận xét, tuyên dương. 

4. Hoạt động Vận dụng
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi ” Ai nhanh, ai đúng”. 
- GV nhắc lại cách viết một số từ viết còn mắc lỗi mà lớp viết sai phổ biến.
- GV nhận xét tiết học và dặn HS chuẩn bị : (tiết 4).
	
- HS tham gia trò chơi viết câu trả lời vào bảng con.
+ Rất tinh tường.
+ Rất thính.
+Rất cứng.
+Thẳng và khoẻ.
+Mạnh mẽ.
+Rất thính.

- HS ghi đề bài vào vở.

- HS nghe và đọc thầm theo

- HS đọc lại đoạn  nghe-viết. 
+ Những từ chỉ đặc điểm của khủng long.
- HS trả lời.

+ Đầu đoạn, sau dấu chấm.
+ VD:  Chân, Vì, Khủng.
- HS viết vào bảng con một số chữ dễ viết sai: khoẻ, rộng, kiếm, săn, tường.
- HS nghe - viết bài vào vở.

- Lần 1: HS nghe và soát lỗi, dùng bút mực bổ sung các dấu thanh, dấu câu (nếu có).
- Lần 2: HS đổi vở soát lỗi cho nhau, dùng bút chì gạch chân chữ viết sai (nếu có).
- HS quan sát bài viết đẹp của bạn.



- HS đọc yêu cầu của bài tập.
- HS làm bài vào phiếu học tập. Đổi phiếu theo cặp để kiểm tra lẫn nhau.
- HS lắng nghe.





- HS đọc yêu cầu.
-HS quan sát thảo luận nhóm đôi.


- Đại diện nhóm trính bày.
1. Con chuột.
2. Bạch tuộc.

-HS chơi

-HS lắng nghe.

- HS lắng nghe và chuẩn bị.

	Tiết 4
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	1. Hoạt động Mở đầu
- GV cho HS xem video bài hát “Những con vật đáng yêu”
- Trong video em thấy có những con vật nào?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
2. Hoạt động Luyện tập, thực hành
Câu 1.Nói tên các con vật ẩn trong tranh.
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm.

- Gọi đại diện nhóm trình bày.




- GV nhận xét, tuyên dương.
Câu 2. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động của các con vật sống trong rừng. Đặt một câu với từ ngữ vừa tìm được.
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm đôi.

- Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp.












- GV nhận xét, khen ngợi HS.
Câu 3. Chọn dấu chấm, dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than thay cho ô vuông. 
-Gọi HS đọc yêu cầu.
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi, tìm dấu thanh phù hợp thay cho ô vuông.
-Đại diện nhóm trình bày.




-GV hỏi:
+ Khi nào dùng dấu hỏi?

+ Khi nào thì dùng dấu chấm ?
+ Khi nào dùng dấu chấm than? 
- GV nhận xét, tuyên dương.
3.  Hoạt động Vận dụng 
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi ”ghép các mảnh ghép”. Tìm từ chỉ hoạt động của các con vật: con công, con khỉ, con chim,…. 
-HS viết từ đúng vào bảng con.
-Giáo dục HS biết được các truyền thống biết bảo vệ động vật.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị: (tiết  5)”.
	
- HS xem và vận động theo bài hát.

- con thằn lằn, bươm bướm, con chuột nhắc, gà trống,….. 
- HS ghi đề bài vào vở.


-  HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS thảo luận nhóm và ghi vào bảng nhóm.
- Đại diện nhóm trình kết quả trước lớp. Các lớp nhận xét, bổ sung.
+Tên các con vật ẩn trong tranh: công, gà, kì nhông, chim gõ kiến, voi, khỉ.
- HS lắng nghe.



- 1HS đọc yêu cầu.
- HS thảo luận theo nhóm đôi: 1 bạn hỏi, 1 bạn đáp và đổi vai.
- Đại diện các cặp trình bày kết quả trước lớp:  
+ công: xòe cánh, múa 
– Con công xòe cánh múa. 
+ chim gõ kiến: bay, đục thân cây
 – Chim gõ kiến đang đục thân cây. 
+ gà: gáy, chạy 
– Gà đang gáy. 
+ kì nhông: bò 
– Kì nhông đang bò. 
+ voi: huơ vòi 
– Voi đang huơ vòi. 
- HS lắng nghe.


- HS đọc yêu cầu.
- HS thảo luận nhóm.

- Đại diện nhóm trình bày.
a. Con gì có cái vòi rất dài ? 
b. Con mèo đang trèo cây cau.
c. Con gì phi nhanh như gió ? 
d. Ôi, con công múa đẹp quá !

+Dùng trong câu hỏi (con gì, cái gì, làm gì, như thế nào,...).
+Dùng trong câu kể.
+ Dùng trong câu bộc lộ cảm xúc.
- HS lắng nghe.

-HS tham gia trò chơi.


-HS viết vào bảng con.
- HS lắng nghe.

	Tiết 5


	5’




10’







15’























5’
	1. Hoạt động Mở đầu 
- Cho HS xem video bài  hát “Chúc mừng năm mới”.
- Các em được những gì trong bài hát?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV cho HS hoạt động nhóm đôi quan sát tranh nêu tên con vật.
- Gọi 2-3 nhóm chia sẻ trước lớp.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
3. Hoạt động Luyện tập, thực hành
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài 2 trong SGK trang 45.
Gợi ý:
+ Em nhìn thấy tranh (ảnh) ở đâu?
+ Trong tranh (ảnh) có con vật nào? Con vật đó đang làm gì? Nó có đặc điểm gì nổi bật?
+ Em có thích tranh (ảnh) đó không? Vì sao? - GV yêu cầu HS viết bài vào vở. 
- GV mời 2-3 HS đại diện đọc bài. 












- GV nhận xét, khen ngợi HS có cách viết hay, sáng tạo. 
4. Hoạt động Vận dụng 
- Trong các con vật, em thích nhất con vật nào?
- Giáo dục HS biết bảo vệ các loài động vật.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị: “Bài 11: Sự tích cây thì là”.
	
- HS nghe và vận động theo bài hát.

- Lời chúc mừng năm mới.
- HS ghi đề bài vào vở

-HS đọc yêu cầu.
- HS thảo luận cặp đôi nêu tên các con vật có trong tranh.
- 2-3 nhóm chia sẻ: Các con vật lần lượt là: Hươu – sóc – công. 
- HS nhận xét lẫn nhau.
- HS lắng nghe.

- HS đọc bài.
- Viết 3-5 câu giới thiệu tranh (ảnh) về một con vật em yêu thích. 
- HS lắng nghe, hình dung cách viết và viết vào vở.



- HS đọc. Ví dụ: Nhà em có một bức tranh treo tường do mẹ em tự thêu. Trong tranh là hai con chim công đang khoe cái đuôi màu xanh đẹp tuyệt trần. Chúng có mào dài, phần mặt màu vàng và xanh. Đuôi công xòe ra như hai cái nan quạt khổng lồ đủ màu sắc. Hai con chim công quấn quýt nhau như đang múa, Em rất thích bức tranh con công này, vì nó làm cho phòng khách nhà em thêm rực rỡ, sang trọng hơn.
 - HS lắng nghe.


- HS nêu.
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe, chuẩn bị.

	Tiết 6


	5’


10’









15’










5’
	1. Hoạt động Mở đầu
- Cho HS hát
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
2. Hoạt động Đọc mở rộng
2.1. Tìm đọc sách, báo viết về động vật hoang dã (hổ, báo sư tử,...)
- Gọi HS đọc YC bài.
- Tổ chức cho HS tìm đọc một bài thơ, câu chuyện viết về động vật hoang dã và cho HS đọc ngay tại lớp.



- Tổ chức cho HS chia sẻ tên câu chuyện, tên tác giả. Các thành viên trong nhóm kể cho nhau tên những câu chuyện viết về động vật hoang dã.
- Tổ chức kể chuyện trước lớp.
- Nhận xét, đánh giá việc đọc mở rộng của HS.
 2.2 Giới thiệu với các bạn một số thông tin về loài động vật đó.
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.
- GV hướng dẫn HS nắm vững yêu cầu hoạt động mở rộng. Thực hiện nhóm 2, 3 đọc văn bản và chia sẻ với các bạn về tên, nơi sống, thức ăn, đặc điểm của động vật,...
- Một số HS đọc văn bản và chia sẻ thông tin chính trong văn bản và nêu được cảm nghĩ về động vật đó.
- GV nhận xét, tuyên dương bạn đọc hay.
*Nhận xét, dặn dò 
-HS nêu cảm nhận sau tiết học.
-Về nhà tìm hiểu thêm những bài thơ, câu chuyện viết về các loài động vật và nắm được đặc điểm chính của một số loài động vật đó.
*GV nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà chuẩn bị bài hôm sau
	
- HS hát
- HS lắng nghe



- 1-2 HS đọc. 
- HS tìm đọc bài thơ ở Thư viện lớp hoặc ở nhà. 
+ Câu chuyện: Sự tích con sư tử
+ Câu chuyện: Sự tích con hổ; Bác Gấu đen và hai chú thỏ; Dê đen và dê trắng.
- HS chia sẻ theo nhóm 4. 



- HS thực hiện.



-HS đọc đề bài.
- HS lắng nghe.

- HS hoàn thành vào vở.






- HS nêu.
- HS chia sẻ.


- HS lắng nghe, chuẩn bị.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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